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Giao an DS-

HH10 - tuan 

3.pdf
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05/10/2021

Hoàng An 

Dinh
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136
Giáo án tự chon 12 - 

tuần 3

Huỳnh Văn 

Quy
Khối 12

12C,12

D1
TC Toán 3 3

Giao an TC12 - 

tuan 3.pdf

Đã kiểm 

tra

09:15 

05/10/2021

09:23 

05/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

137
Giáo án giải tích - hình 

học 12 - tuần 3

Huỳnh Văn 

Quy
Khối 12

12C,12

D1
Giải tích 9 12

Giao an GT-

HH 12 - tuan 

3.pdf

Đã kiểm 

tra

09:14 

05/10/2021

09:23 

05/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

138
Giáo án tự chọn 10 - 

tuần 2

Huỳnh Văn 

Quy
Khối 10 10T TC Toán 2 2

Giao an TC10 - 

Tuan 2.pdf

Đã kiểm 

tra

09:12 

05/10/2021

09:23 

05/10/2021

Hoàng An 

Dinh
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139
Giáo án Đại số - hình 

học 10 - tuần 2

Huỳnh Văn 

Quy
Khối 10 10T Đại số 4 6

Giao an DS-

HH10 - tuan 

2.pdf
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140
Giáo án tự chọn 12 - 

tuần 2

Huỳnh Văn 
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Khối 12

12C,12
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tuan 2.pdf
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142
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30/10/2021

23:08 

30/10/2021
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Ngọc Phúc
Khối 10 5 5

tc10-

tuan5.pdf
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199 Giáo án Toán
Nguyễn Thị 
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Hoàng An 
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213 Giáo án Toán tuần 2
Nguyễn Thị 

Ngọc Phúc
Khối 11 s11-tuan2.pdf
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14:31 

11/09/2021

15:07 

11/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
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214 Giáo án Toán tuần 2
Nguyễn Thị 

Ngọc Phúc
Khối 10

tc10-
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11/09/2021
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11/09/2021
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Hữu Toàn
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Ngọc Phúc
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11/09/2021
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11/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
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Ngọc Phúc
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tuan1.pdf
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05/09/2021
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Nguyễn 

Hữu Toàn
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237
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Nguyễn Thị 

Ngọc Phúc
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Nguyễn 
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Đại số và 

Giải tích
29 32

giáo án 11 

tuần 8-đại 

số.pdf

Đã kiểm 

tra

07:35 

18/10/2021

07:36 

18/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

44
Giáo án tự chọn 

11_buổi sáng_tuần 7
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D2,11D

3

Đại số và 

Giải tích
1 4

tuần 1 đại số 

11.pdf

Đã kiểm 

tra

16:25 

04/10/2021

16:41 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

15
TU CHON KHỐI 12 

TUAN 10
Nguyễn Thị Xin Khối 12

12A1,1

2D2
TC Toán 10 10

TC KH12 

TUAN10.docx

Chờ xác 

nhận

16:43 

01/11/2021

16:44 

01/11/2021

16
GIÁO ÁN SÁNG TUẦN 

10 LỚP 12
Nguyễn Thị Xin Khối 12

12A1,1

2D2
Giải tích 37 40

GA KH12 

TUẦN10.docx

Chờ xác 

nhận

16:42 

01/11/2021

16:44 

01/11/2021

17
TU CHON LƠP 10A2 

TUAN 10
Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 TC Toán 10 10

GA TC KH10 

TUAN10.docx

Chờ xác 

nhận

16:40 

01/11/2021

16:44 

01/11/2021

18 TC LỚP 10A2 TUAN 9 Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 TC Toán 9 9
GA TC KH10 

TUAN9.docx

Chờ xác 

nhận

16:39 

01/11/2021

16:44 

01/11/2021

19
GIÁO AN LỚP 10A2 

TUÀN 9
Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 Đại số 25 27

GA KH10 

TUAN9.docx

Chờ xác 

nhận

16:38 

01/11/2021

16:44 

01/11/2021

20 TC KHỐI 12 TUẦN 9 Nguyễn Thị Xin Khối 12
12A1,1

2D2
9 9

TC KH12 

TUAN9.docx

Chờ xác 

nhận

10:58 

01/11/2021

10:59 

01/11/2021
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kiểm tra

Trạng thái sau 

kiểm tra

21 GA KHỐI 12 TUẦN 9 Nguyễn Thị Xin Khối 12
12A1,1

2D2
Giải tích 33 36

GA KH12 

TUẦN9.docx

Chờ xác 

nhận

10:57 

01/11/2021

10:59 

01/11/2021

180 TC KHỐI 10 TUẦN 8 Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 TC Toán 8 8
GA TC KH10 

TUAN8.docx

Đã kiểm 

tra

17:21 

03/10/2021

17:21 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

181 TC KHỐI 10 TUẦN 7 Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 TC Toán 7 7
GA TC KH10 

TUAN7.docx

Đã kiểm 

tra

17:21 

03/10/2021

17:21 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

182 TC KHỐI 10 TUẦN 6 Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 TC Toán 6 6
GA TC KH10 

TUAN6.docx

Đã kiểm 

tra

17:20 

03/10/2021

17:21 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

183 TC KHỐI 10 TUẦN 5 Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 TC Toán 5 5
GA TC KH10 

TUAN5.docx

Đã kiểm 

tra

17:19 

03/10/2021

17:21 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

184
KHỐI 10 TUẦN 8 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 22 24

GA KH10 

TUAN8.docx

Đã kiểm 

tra

17:18 

03/10/2021

17:18 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

185
KHỐI 10 TUẦN 7 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 Hình học 19 21

GA KH10 

TUAN7.docx

Đã kiểm 

tra

17:17 

03/10/2021

17:18 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

186
KHỐI 10 TUẦN 6 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 Hình học 16 18

GA KH10 

TUAN6.docx

Đã kiểm 

tra

17:15 

03/10/2021

17:18 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

187
KHỐI 10 TUẦN 5 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 Hình học 13 15

GA KH10 

TUAN5.docx

Đã kiểm 

tra

17:14 

03/10/2021

17:18 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

188 TC KHỐI 12 TUẦN 8 Nguyễn Thị Xin Khối 12
12A1,1

2D2
TC Toán 8 8

TC KH12 

TUAN8.docx

Đã kiểm 

tra

17:12 

03/10/2021

17:12 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

189 TC KHỐI 12 TUẦN 7 Nguyễn Thị Xin Khối 12
12A1,1

2D2
TC Toán 7 7

TC KH12 

TUAN7.docx

Đã kiểm 

tra

17:11 

03/10/2021

17:12 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

190 TC KHỐI 12 TUẦN 6 Nguyễn Thị Xin Khối 12
12A1,1

2D2
TC Toán 6 6

TC KH12 

TUAN6.docx

Đã kiểm 

tra

17:10 

03/10/2021

17:12 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra
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kiểm tra

Trạng thái sau 

kiểm tra

191 TC KHỐI 12 TUẦN 5 Nguyễn Thị Xin Khối 12
12A1,1

2D2
TC Toán 5 5

TC KH12 

TUAN5.docx

Đã kiểm 

tra

17:09 

03/10/2021

17:12 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

192
KHỐI 12 TUẦN 8 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 12

12A1,1

2D2
Giải tích 29 32

GA KH12 

TUẦN8.docx

Đã kiểm 

tra

17:08 

03/10/2021

17:12 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

193
KHỐI 12 TUẦN 7 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 12

12A1,1

2D2
Hình học 25 28

GA KH12 

TUẦN7.docx

Đã kiểm 

tra

17:07 

03/10/2021

17:12 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

194
KHỐI 12 TUÂN 6 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 12

12A1,1

2D2
Hình học 21 24

GA KH12 

TUẦN6.docx

Đã kiểm 

tra

17:06 

03/10/2021

17:12 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

195
KHỐI 12 TUẦN 5 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 12

12A1,1

2D2
Giải tích 17 20

GA KH12 

TUẦN5.docx

Đã kiểm 

tra

17:04 

03/10/2021

17:12 

03/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

216 TC KHỐI 12 TUẦN 4 Nguyễn Thị Xin Khối 12
12A1,1

2D2
TC Toán 4 4

TC KH12 

TUAN4.docx

Đã kiểm 

tra

21:38 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

217 TC KHỐI 12 TUẦN 3 Nguyễn Thị Xin Khối 12
12A1,1

2D2
TC Toán 3 3

TC KH12 

TUAN3.docx

Đã kiểm 

tra

21:37 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

218 TC KHỐI 12 TUẦN 2 Nguyễn Thị Xin Khối 12
12A1,1

2D2
TC Toán 2 2

TC KH12 

TUAN2.docx

Đã kiểm 

tra

21:36 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

219 TC KHỐI 12 TUẦN 1 Nguyễn Thị Xin Khối 12
12A1,1

2D2
TC Toán 1 1

TC KH12 

TUAN1.docx

Đã kiểm 

tra

21:36 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

220 TC KHỐI 10 TUẦN 4 Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 TC Toán 4 4
GA TC KH10 

TUAN4.docx

Đã kiểm 

tra

21:34 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

221 TC KHỐI 10 TUẦN 3 Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 TC Toán 3 3
GA TC KH10 

TUAN3.docx

Đã kiểm 

tra

21:33 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

222 TC KHỐI 10 TUẦN 2 Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 TC Toán 2 2
GA TC KH10 

TUAN2.docx

Đã kiểm 

tra

21:32 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra
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kiểm tra

Trạng thái sau 

kiểm tra

223 TC KHỐI 10 TUAN 1 Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 TC Toán 1 1
GA TC KH10 

TUAN1.docx

Đã kiểm 

tra

21:32 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

224
KHÔI 10 TUẦN 4 - 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 Đại số 10 12

GA KH10 

TUAN4.docx

Đã kiểm 

tra

21:30 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

225 KHỐI 10 TUẦN 3 Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 Đại số 7 9
GA KH10 

TUAN3.docx

Đã kiểm 

tra

21:29 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

226
KHÔI 10 TUẦN 2 - 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 Đại số 4 6

GA KH10 

TUAN2.docx

Đã kiểm 

tra

21:26 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

227
KHỐI 10 TUẦN 1 - 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 10 10A2 Đại số 1 3

GA KH10 

TUAN1.docx

Đã kiểm 

tra

21:24 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

228
KHỐI 12 TUẦN 4 - 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 12

12A1,1

2D2
Đại số 13 16

GA KH12 

TUẦN4.docx

Đã kiểm 

tra

21:23 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

229
KHỐI 12 TUẦN 3 - 

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 12

12A1,1

2D2
Đại số 9 12

GA KH12 

TUẦN3.docx

Đã kiểm 

tra

21:22 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

230
KHỐI 12 TUẦN 2-

SÁNG
Nguyễn Thị Xin Khối 12

12A1,1

2D2
Đại số 5 8

GA KH12 

TUAN2.docx

Đã kiểm 

tra

21:20 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

231 KHỐI 12 TUẦN 1 Nguyễn Thị Xin Khối 12
12A1,1

2D2
Đại số 1 4

GA KH12 

TUAN1.docx

Đã kiểm 

tra

21:19 

10/09/2021

21:42 

10/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

48 TUẦN 9 - TC 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 9 9

TC 12 - tuần 

9.docx

Đã kiểm 

tra

20:42 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

49 TUẦN 9 - TOÁN 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 33 36

toán 12 -tuần 

9.docx

Đã kiểm 

tra

20:41 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

50 TUẦN 9
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 9 9 TC_9.doc

Đã kiểm 

tra

20:40 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra
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Người 

kiểm tra

Trạng thái sau 

kiểm tra

51 TUẦN 9 - TOÁN 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 25 27

Tiết 

25,26,27.doc

Đã kiểm 

tra

20:39 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

52 TUẦN 8 -TC 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 8 8 TC_8.doc

Đã kiểm 

tra

20:37 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

53 TUẦN 8 - TOÁN 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 22 24

Tiết 

22,23,24.doc

Đã kiểm 

tra

20:37 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

54 TUẦN 8 - TC 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 8 8

TC 12- tuần 

8.docx

Đã kiểm 

tra

20:36 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

55 TUẦN 8 - TOÁN 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 29 32

toán 12 tuần 

8.docx

Đã kiểm 

tra

20:35 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

56 TUẦN 7 - TC 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 7 7

TC 12 - tuần 

7.docx

Đã kiểm 

tra

20:34 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

57 TUẦN 7 - TOÁN 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 25 28

GT 12- tuần 

7.doc

Đã kiểm 

tra

20:33 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

58 TUẦN 7 - TC 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 7 7 TC_7.docx

Đã kiểm 

tra

20:33 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

59 Tuần 7 TOÁN 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 19 21

Tiết 

19,20,21.docx

Đã kiểm 

tra

20:32 

17/10/2021

20:43 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

164 TUẦN 6 TC 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 6 6 TC_6.doc

Đã kiểm 

tra

10:55 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

165 TUẦN 6 TOÁN 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 16 18

10_16,17,18.

doc

Đã kiểm 

tra

10:54 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

166 TUẦN 6 TC 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 6 6

TC - 12 tuần 

.docx

Đã kiểm 

tra

10:54 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra
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167 TUẦN 6 TOÁN 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 21 24

PĐ 12 tuần 

6.docx

Đã kiểm 

tra

10:53 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

168 TUẦN 5 TC 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 5 5 TC_5.doc

Đã kiểm 

tra

10:52 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

169 TUẦN 5 TOÁN 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 13 15

10_13,14,15.

doc

Đã kiểm 

tra

10:52 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

170 TUẦN 5 TC 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 5 5

TC - 12 tuần 

5.docx

Đã kiểm 

tra

10:51 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

171 TUẦN 5 TOÁN 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 17 20

GT 12 -Tuần 

5.docx

Đã kiểm 

tra

10:50 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

172 TUẦN 4 TC 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 4 4 TC_4.doc

Đã kiểm 

tra

10:50 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

173 TUẦN 4 TOÁN 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 10 12

10_10,11,12 

.doc

Đã kiểm 

tra

10:49 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

174 TUẦN 4 TC 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 4 4

TC 12 - tuần 

4.docx

Đã kiểm 

tra

10:48 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

175 TUẦN 4 TOÁN 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 13 16

GT12- tuần 

4.docx

Đã kiểm 

tra

10:48 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

176 TUẦN 3 TC 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 3 3 TC_3.docx

Đã kiểm 

tra

10:47 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

177 TUẦN 3 TOÁN 10
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 10 7 9 10_7,8,9.docx

Đã kiểm 

tra

10:46 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

178 TUẦN 3 TC12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 3 3

TC 12 - tuần 

3.docx

Đã kiểm 

tra

10:46 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra
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STT Tên giáo án Tên giáo viên Khối Lớp Phân môn Từ tiết Đến tiết Tên tệp Trạng thái Ngày tạo Ngày kiểm tra
Người 

kiểm tra

Trạng thái sau 

kiểm tra

179 TUẦN 3 TOÁN 12
Nguyễn Văn 

Cường
Khối 12 12A2 9 12

GT12- tuần 

3.docx

Đã kiểm 

tra

10:45 

04/10/2021

10:55 

04/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

240 Tuần 2 TC 10
Nguyễn Văn 

Cường
Tuần 2.docx

Đã kiểm 

tra

14:29 

05/09/2021

14:29 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

241 Tuần 2 toán 10
Nguyễn Văn 

Cường
10_4,5,6.docx

Đã kiểm 

tra

14:28 

05/09/2021

14:29 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

242 tuần 2 TC 12
Nguyễn Văn 

Cường

TC 12 - tuần 

2.docx

Đã kiểm 

tra

14:28 

05/09/2021

14:29 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

243 Tuần 2 toán 12
Nguyễn Văn 

Cường

GT12- 

tuần2.docx

Đã kiểm 

tra

14:28 

05/09/2021

14:29 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

244 Tuàn 1 TC 10
Nguyễn Văn 

Cường
TC_1.docx

Đã kiểm 

tra

14:27 

05/09/2021

14:29 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

245 Tuần 1 toán 10
Nguyễn Văn 

Cường
10_1,2,3.docx

Đã kiểm 

tra

14:27 

05/09/2021

14:29 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

246 Tuần 1 TC 12
Nguyễn Văn 

Cường

TC 12 - tuần 

1.docx

Đã kiểm 

tra

14:26 

05/09/2021

14:29 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

247 Tuần 1 Toán 12
Nguyễn Văn 

Cường

GT 12- Tuần 

1.docx

Đã kiểm 

tra

14:26 

05/09/2021

14:29 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

26
giáo án TC lớp 10 tuần 

9-10
Phan Ngọc Lân Khối 10 10A1 TC Toán 9 10

TC_Tuần 9-

10.doc

Chờ xác 

nhận

15:16 

30/10/2021

15:17 

30/10/2021

27 giáo án 10 tuần 9-10 Phan Ngọc Lân Khối 10 10A1 Đại số 25 30
Chờ xác 

nhận

15:15 

30/10/2021

15:17 

30/10/2021

28
giáo án TC lớp 12 tuần 

9-10
Phan Ngọc Lân Khối 12 12A5 TC Toán 9 10

Tuần 9-10 

Giáo án tự 

chọn lớp 

12.doc

Chờ xác 

nhận

15:13 

30/10/2021

15:17 

30/10/2021
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STT Tên giáo án Tên giáo viên Khối Lớp Phân môn Từ tiết Đến tiết Tên tệp Trạng thái Ngày tạo Ngày kiểm tra
Người 

kiểm tra

Trạng thái sau 

kiểm tra

29 giáo án 12 tuần 9-10 Phan Ngọc Lân Khối 12 12A5 Giải tích 33 40

Tuần 9-10  

Giáo án lớp 

12.doc

Chờ xác 

nhận

15:06 

30/10/2021

15:17 

30/10/2021

60
Giáo án tự chọn 10 

tuần 7 - 8
Phan Ngọc Lân Khối 10 10A1 TC Toán 7 8 TC_7-8.docx

Đã kiểm 

tra

20:25 

17/10/2021

20:26 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

61
Giáo án buổi sáng lớp 

10 tuần 7-8
Phan Ngọc Lân Khối 10 10A1 Hình học 19 24

Tiết 19-

24(tuần 7-

8).docx

Đã kiểm 

tra

20:25 

17/10/2021

20:26 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

62
Giáo án tự chọn 12 

tuần 7-8
Phan Ngọc Lân Khối 12 12A5 TC Toán 7 8

Tuần 7-8 Giáo 

án tự chọn 

lớp 12.doc

Đã kiểm 

tra

20:22 

17/10/2021

20:26 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

63
Giáo án lớp 12 sáng 

tuần 7-8
Phan Ngọc Lân Khối 12 12A5 Hình học 25 32

Tuần 7-8  

Giáo án lớp 

12.doc

Đã kiểm 

tra

20:21 

17/10/2021

20:26 

17/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

146
Giáo án tự chọn lớp 

12
Phan Ngọc Lân Khối 12 12A5 Giải tích 5 6

Tuần 5 Giáo 

án tự chọn 

lớp 12 .doc

Đã kiểm 

tra

21:18 

04/10/2021

10:24 

06/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

147
Giáo án 12 buổi sáng  

tuần 5-6
Phan Ngọc Lân Khối 12 12A5 Giải tích 17 24

Tuần 5  Giáo 

án lớp 12 .doc

Đã kiểm 

tra

21:15 

04/10/2021

10:24 

06/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

148
Giáo án tự chon 10 

tuần 5-6
Phan Ngọc Lân Khối 10 10A1 TC Toán 5 6 TC_5.doc

Đã kiểm 

tra

21:05 

04/10/2021

10:24 

06/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

149
Giáo án lớp 10 tuần 3-

4
Phan Ngọc Lân Khối 10 10A1 Đại số 7 12

10_7,8,9 - 

tuần 3-4.docx

Đã kiểm 

tra

21:04 

04/10/2021

10:24 

06/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

150
Giáo án lớp 10 buổi 

sáng tuần 5-6
Phan Ngọc Lân Khối 10 10A1 Hình học 13 18

10_13,14,15.

doc

Đã kiểm 

tra

21:01 

04/10/2021

10:24 

06/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

151
Giáo án tự chọn lớp 

10 tuần 3-4
Phan Ngọc Lân Khối 10 10A1 TC Toán 3 4 TC_3.docx

Đã kiểm 

tra

20:50 

04/10/2021

10:24 

06/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

152
Giáo án tự chọn 12 

tuần 3-4
Phan Ngọc Lân Khối 12 12A5 TC Toán 3 4

Tuần 3 Giáo 

án tự chọn 

lớp 12 .doc

Đã kiểm 

tra

20:42 

04/10/2021

10:24 

06/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra
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Người 

kiểm tra

Trạng thái sau 

kiểm tra

153
Giáo án 12 buổi sáng 

tuần 3-4
Phan Ngọc Lân Khối 12 12A5 Giải tích 9 16

Tuần 3  Giáo 

án lớp 12 .doc

Đã kiểm 

tra

20:41 

04/10/2021

10:24 

06/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

248
Giáo án TC lớp 10 

tuần 2
Phan Ngọc Lân 2 TC_2.docx

Đã kiểm 

tra

11:57 

04/09/2021

12:02 

04/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

249
Giáo án lớp 10 BS 

tuần 2
Phan Ngọc Lân 4 6 10_4,5,6.docx

Đã kiểm 

tra

11:56 

04/09/2021

12:02 

04/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

250
Giáo án TC lớp 10 

tuần 1
Phan Ngọc Lân 1

TClớp 

10_1.docx

Đã kiểm 

tra

11:53 

04/09/2021

12:02 

04/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

251
Giáo án lớp 10 BS 

tuần 1
Phan Ngọc Lân 1 3

lớp 

10_1,2,3.docx

Đã kiểm 

tra

11:53 

04/09/2021

12:02 

04/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

252 Giáo án TC lớp 12 Phan Ngọc Lân 2

Tuần 2 Giáo 

án tự chọn 

lớp 12 .doc

Đã kiểm 

tra

11:46 

04/09/2021

12:02 

04/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

253
Giáo án lớp 12 BS 

tuần 2
Phan Ngọc Lân 5 8

Tuần 2  Giáo 

án lớp 12 .doc

Đã kiểm 

tra

11:45 

04/09/2021

12:02 

04/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

254
Giáo án TC lớp 12 

tuần 1
Phan Ngọc Lân 1

Tuần 1  Giáo 

án tự chọn 

lớp 12 .doc

Đã kiểm 

tra

11:44 

04/09/2021

12:02 

04/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

255
Giáo án lớp 12 BS 

tuần 1
Phan Ngọc Lân 1 4

Tuần 1  Giáo 

án lớp 12.doc

Đã kiểm 

tra

11:39 

04/09/2021

12:02 

04/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

30 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 8 8 TC_8.doc

Đã kiểm 

tra

06:27 

26/10/2021

06:27 

26/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

31 Toán 11
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 29 32

11_29,30,31,

32.doc

Đã kiểm 

tra

06:26 

26/10/2021

06:27 

26/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

32 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 7 7 TC_7.docx

Đã kiểm 

tra

06:26 

26/10/2021

06:27 

26/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra
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STT Tên giáo án Tên giáo viên Khối Lớp Phân môn Từ tiết Đến tiết Tên tệp Trạng thái Ngày tạo Ngày kiểm tra
Người 

kiểm tra

Trạng thái sau 

kiểm tra

33 Toán
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 25 28

11_ 

25,26,27,28.d

ocx

Đã kiểm 

tra

06:25 

26/10/2021

06:27 

26/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

34 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 8 8 TC_8.docx

Đã kiểm 

tra

06:25 

26/10/2021

06:27 

26/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

35 Toán 12
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 29 32

12_29,30,31,

32.docx

Đã kiểm 

tra

06:24 

26/10/2021

06:27 

26/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

36 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 7 7 TC_7.docx

Đã kiểm 

tra

06:23 

26/10/2021

06:27 

26/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

37 Toán 12
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 25 28

12_25,26,27,

28.doc

Đã kiểm 

tra

06:23 

26/10/2021

06:27 

26/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

114 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 6 6 TC_6.doc

Đã kiểm 

tra

20:33 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

115 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 5 5 TC_5.doc

Đã kiểm 

tra

20:32 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

116 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 4 4 TC_4.doc

Đã kiểm 

tra

20:32 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

117 Toán 11
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 21 24

11_21,22,23,

24.doc

Đã kiểm 

tra

20:31 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

118 Toán 11
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 17 20

11_17,18,19,

20.doc

Đã kiểm 

tra

20:31 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

119 Toán 11
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 13 16

11_13,14,15,

16.doc

Đã kiểm 

tra

20:30 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

120 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 6 6 TC_6.docx

Đã kiểm 

tra

20:19 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra
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STT Tên giáo án Tên giáo viên Khối Lớp Phân môn Từ tiết Đến tiết Tên tệp Trạng thái Ngày tạo Ngày kiểm tra
Người 

kiểm tra

Trạng thái sau 

kiểm tra

121 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 5 5 TC_5.docx

Đã kiểm 

tra

20:18 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

122 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 4 4 TC_4.docx

Đã kiểm 

tra

20:18 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

123 Toán 12
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 21 24

12_21,22,23,

24.docx

Đã kiểm 

tra

20:17 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

124 chính khóa
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 17 20

12_17,18,19,

20.docx

Đã kiểm 

tra

20:16 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

125 chính khóa
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 13 16

12_13,14,15,

16.docx

Đã kiểm 

tra

20:16 

10/10/2021

20:34 

10/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

208 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 2 TC_2.pdf

Đã kiểm 

tra

21:19 

12/09/2021

21:22 

12/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

209 Chính khóa
Trần Xuân 

Mão
Khối 11 11A4 5 8

11_5,6,7,8.pd

f

Đã kiểm 

tra

21:17 

12/09/2021

21:22 

12/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

210 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 2 TC_2.pdf

Đã kiểm 

tra

21:16 

12/09/2021

21:22 

12/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

211 Chính khóa
Trần Xuân 

Mão
Khối 12 12A3 5 8

12_5,6,7,8.pd

f

Đã kiểm 

tra

21:16 

12/09/2021

21:22 

12/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

232 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
1 TC_1.pdf

Đã kiểm 

tra

21:43 

05/09/2021

21:43 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

233 Chính khóa 11
Trần Xuân 

Mão
1 4

11_1,2,3,4.pd

f

Đã kiểm 

tra

21:42 

05/09/2021

21:43 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

234 Tự chọn
Trần Xuân 

Mão
TC_1.pdf

Đã kiểm 

tra

21:42 

05/09/2021

21:43 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra
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STT Tên giáo án Tên giáo viên Khối Lớp Phân môn Từ tiết Đến tiết Tên tệp Trạng thái Ngày tạo Ngày kiểm tra
Người 

kiểm tra

Trạng thái sau 

kiểm tra

235 Chính khóa 12
Trần Xuân 

Mão
1 4

12_1,2,3,4.pd

f

Đã kiểm 

tra

21:41 

05/09/2021

21:43 

05/09/2021

Nguyễn 

Hữu Toàn
Đã kiểm tra

80
Giao an tự chọn lớp 

11
Võ Văn Long Khối 11

11A2,1

1A3
1 8

Giao an tự 

chọn 11 tuần 

1-8 -

2021.docx

Đã kiểm 

tra

02:07 

13/10/2021

02:07 

13/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

81
Giao án Toán 11 buôi 

sang
Võ Văn Long Khối 11

11A2,1

1A3
1 32

GIAO AN 

Toán 11 tuần 

1-8-

2021.docx

Đã kiểm 

tra

02:05 

13/10/2021

02:07 

13/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

82
Giao an tư chọn 12 cơ 

bản
Võ Văn Long Khối 12 1 8

Giao án tự 

chọn 12-tuần 

1-8.doc

Đã kiểm 

tra

02:04 

13/10/2021

02:07 

13/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

83
Giao án toán lớp 12 

buổi sáng
Võ Văn Long Khối 12 12A4 1 32

GIAO AN 12  

theo chu đề 

TUẦN 1-8-

2021.doc

Đã kiểm 

tra

02:03 

13/10/2021

02:07 

13/10/2021

Hoàng An 

Dinh
Đã kiểm tra

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. Hiệu trưởng

Nguyễn Hữu Toàn


